
 

PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN: NGỮ VĂN – LỚP: 9 

Tiết theo KHGD: 149, 150 

Ngày kiểm tra: ... tháng ... năm 2022 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 

         Cấp độ 

 

Chủ đề 

Nhận biết 

TL 

Thông hiểu 

TL 

Vận dụng Cộng 

Cấp độ thấp 

TL 

Cấp độ cao 

TL 
 

1. Phần văn bản 

- Viếng lăng Bác; 

- Sang thu; 

- Nói với con 

- Những ngôi sao 

xa xôi 

- Mây và sóng 

- Nhớ rõ thông 

tin cơ bản về 

tác giả, tác 

phẩm, thời 

gian sáng tác, 

thể thơ, 

phương thức 

biểu đạt… 

- Tóm tắt được 

tác phẩm truyện 

Hiểu nội dung 

chính hoặc nhân 

vật, hình ảnh thơ, 

nêu ý kiến, bài 

học rút ra. 

- Ý nghĩa nhan đề 

 của tác phẩm 

Viết được 

đoạn văn nghị 

luận XH ứng 

với nội dung 

phần đọc hiểu 

văn bản 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

a,b(C1) 

1,0 

10% 

d (C1) 

1,0 

10% 

1 (C2) 

2,0 

20% 

 

1;3/4 

4,0 

40% 

2. Phần Tiếng 

Việt  

- Biện pháp tu từ 

từ vựng:  

- Các thành phần 

biệt lập; 

- Khởi ngữ. 

- Nghĩa tường 

minh và hàm ý 

- Liên kết câu và 

liên kết đoạn văn 

Chỉ ra được 

phép tu từ, 

thành phần 

biệt lập, khởi 

ngữ, Nghĩa 

tường minh và 

hàm ý,  Liên 

kết câu và liên 

kết đoạn văn  

trong ngữ liệu 

Hiểu tác dụng, 

giá trị của phép 

tu từ, thành 

phần biệt lập, 

khởi ngữ,  

Nghĩa tường 

minh và hàm ý,  

Liên kết câu và 

liên kết đoạn 

văn  trong  ngữ 

liệu 

   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1/2c,(C1) 

0,5 

5% 

1/2c,(C1) 

0,5 

5% 

  
1/4 

1,0 

10% 

3. Phần Tập làm 

văn 

Nghị luận văn 

học 

- Mùa xuân nho 

nhỏ; 

- Viếng lăng Bác; 

- Nói với con 

- Những ngôi sao 

xa xôi 

   

Viết bài 

văn nghị 

luận về một 

bài thơ,  

đoạn thơ; 

về một tác 

phẩm 

truyện hoặc 

đoạn trích 

 



 

        (Đề bài gồm có 3 chủ đề, 3 câu, 10 điểm) 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

   

1 (C3) 

5,0 

50% 

1 

5,0 

50% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

2,5/4 

1,5 

15% 

1,5/4 

1,5 

15% 

1 

2,0 

20% 

1 

5,0 

50% 

3 

10 

100% 


